
DANH SÁCH  

Tập thể, cá nhân đạt giải tại Vòng sơ khảo  

Cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc tỉnh Đồng Tháp năm 2022 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-SVHTTDL ngày      tháng 7 năm 2022  

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp) 

 

I. TẬP THỂ (03 giải) 

1. Giải“Trường có nhiều thí sinh tham gia nhất”: Trường THCS Thường 

Thới Tiền. 

2. Giải “Trường có nhiều thí sinh đạt giải nhất”: Trường Đại học Đồng 

Tháp.  

3. Giải “Đơn vị triển khai có hiệu quả cuộc thi”: Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện Hồng Ngự. 

II. CÁ NHÂN (86 giải) 

- Giải A, gồm các thí sinh: 

1. Lê Anh Hào, Lớp 5/1, TH Lê Quý Đôn, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

        2. Trần Đăng Khoa, Lớp 2A3, TH Thông Bình 1, H. Tân Hồng, tỉnh Đồng 

Tháp. 

3. Nguyễn Thùy Vân, Lớp 8A1, THCS Thường Thới Tiền, H. Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp. 

4. Nguyễn Minh Quang, Lớp 9/4, TH-THCS Tân Khánh Trung, H. Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp. 

5. Lương Thị Ánh Ngọc, Lớp 10S, THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu, Tp. 

Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. 

6. Nguyễn Gia Phát, Lớp 12AV2, THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu, Tp. 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

7. Tiêu Anh Tuấn, Lớp ĐHSTOAN20A, ĐH Đồng Tháp, Tp. Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp. 

8. Tiêu Ngọc Thúy, Lớp ĐHSANH18A, ĐH Đồng Tháp, Tp. Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp. 

- Giải B, gồm các thí sinh: 

9. Lê Nguyễn Minh Triết, Lớp 3/2, TH An Phú Thuận 2, H. Châu Thành, 

tỉnh Đồng Tháp. 

10. Phạm Xuân Khánh, Lớp 5/2, TH Long Hậu 1, H. Lai Vung, tỉnh Đồng 

Tháp. 

11. Đỗ Ngân Hà, Lớp 5A2, TH Thông Bình 1, H. Tân Hồng, tỉnh Đồng 

Tháp. 
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12. Nguyễn Huỳnh Trâm, Lớp 4/1, TH Long Hậu 1, H. Lai Vung, tỉnh 

Đồng Tháp. 

13. Cao Thị Minh Thư, Lớp 8A1, THCS Hòa Tân, H. Châu Thành, tỉnh 

Đồng Tháp. 

14. Trần Lê Tường Vy, Lớp 9A1, THCS Thường Thới Tiền, H. Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp. 

15. Cao Thu Ngân, Lớp 9A1, THCS Hòa Tân, H. Châu Thành, tỉnh Đồng 

Tháp. 

16. Võ Vân Hy, Lớp 8A1, THCS Hòa Tân, H. Châu Thành, tỉnh Đồng 

Tháp. 

17. Nguyễn Huỳnh Mai Phương, Lớp 10A, THPT Chuyên Nguyễn Quang 

Diêu, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

18. Nguyễn Hoàng Yến Linh, Lớp 11CB2, THCS-THPT Nguyễn Văn 

Khải, H. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

19. Đỗ Thị Kiều Vy, Lớp 10AV1, THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu, Tp. 

Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. 

20. Nguyễn Dương Trường Thịnh, Lớp 11L, THPT Chuyên Nguyễn Đình 

Chiểu, Tp. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. 

21. Trần Thị Minh Mẫn, Lớp ĐHGDCT20A, ĐH Đồng Tháp, Tp. Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

22. Phạm Thị Ngọc Hân, Lớp ĐHSVAN19A, ĐH Đồng Tháp, Tp. Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

23. Trần Thị Như Huỳnh, Lớp ĐHTCNH20A, ĐH Đồng Tháp, Tp. Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

24. Nguyễn Hoài Phương, Lớp ĐHTCNH20A, ĐH Đồng Tháp, Tp. Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

- Giải C, gồm các thí sinh: 

25. Nguyễn Lê Yến Thư, Lớp 3/2, TH Phú Mỹ, Tp. Sa Đéc, tỉnh Đồng 

Tháp. 

26. Đoàn Võ Hoàng Đan, Lớp 5/3, TH Tràm Chim 2, H. Tam Nông, tỉnh 

Đồng Tháp. 

27. Huỳnh Anh Thơ, Lớp 5/2, TH Mỹ An B, H. Tháp Mười, tỉnh Đồng 

Tháp. 

28. Lê Hoài Bảo, Lớp 5B, TH Long Khánh A3, H. Hồng Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp. 

29. Nguyễn Bảo Tỷ, Lớp 3A, TH Long Thuận 1, H. Hồng Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp. 
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30. Nguyễn Ngọc Tường Vân, Lớp 5/2, TH Tràm Chim 2, H. Tam Nông, 

tỉnh Đồng Tháp. 

31. Huỳnh Ngọc Hân, Lớp 9A1, THCS Thường Thới Tiền, H. Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp. 

32. Trần Lê Mỹ Duyên, Lớp 6A12, THCS Kim Hồng, Tp. Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp. 

33. Đỗ Thị Ngọc Mai, Lớp 9A7, THCS Tràm Chim, H. Tam Nông, tỉnh 

Đồng Tháp. 

34. Nguyễn Thị Lam Anh, Lớp 9A1, THCS - THPT Nguyễn Văn Khải, H. 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

35. Nguyễn Đông Đông, Lớp 8A1, THCS Hòa Tân, H. Châu Thành, tỉnh 

Đồng Tháp. 

36. Lê Chí Bảo, Lớp 8A3, THCS Hòa Tân, H. Châu Thành, tỉnh Đồng 

Tháp. 

37. Châu Thị Thùy Oanh, Lớp 12a1, THPT Lấp Vò 2, H. Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp. 

38. Phạm Lê Thanh Như, Lớp 11A2, THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu, 

Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

39. Võ Thị Ngân Khánh, Lớp 10A1, THPT Hồng Ngự. Tp. Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp. 

40. Đỗ Đặng Xuân Quỳnh, Lớp 10S, THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu, 

Tp. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. 

41. Phạm Tấn Sang, Lớp 12C, THPT Lấp Vò 2, H. Lấp Vò, tỉnh Đồng 

Tháp. 

42. Bùi Phước Vinh, Lớp ĐHSSU19A, ĐH Đồng Tháp, Tp. Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp. 

43. Nguyễn Ngọc Anh Thư, Lớp ĐHSSU19A, ĐH Đồng Tháp, Tp. Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

44. Nguyễn Thị Thùy Dương, Lớp ĐHGDTH20A, ĐH Đồng Tháp, Tp. 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

45. Phạm Kim Hoàng, Lớp ĐHSVAN19A, ĐH Đồng Tháp, Tp. Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp. 

- Giải Khuyến khích, gồm các thí sinh: 

46. Bùi Nguyễn An Khang, Lớp 4/2, TH Vĩnh Thạnh 1, H. Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp. 

47. Huỳnh Trần Quang Minh, Lớp 4B, TH Long Khánh A3, H. Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp. 
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48. Nguyễn Huỳnh Khánh An, Lớp 5B, TH Long Khánh A3, H. Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp. 

49. Nguyễn Phương Anh, Lớp 5/2, TH Lê Quý Đôn, Tp. Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp. 

50. Nguyễn Đình Gia Huy, Lớp 1/1, TH Lê Quý Đôn, Tp. Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp. 

51. Lê Bùi Ngọc Diệp, Lớp 5/5, TH Phú Mỹ, Tp. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. 

52. Nguyễn Trần Hữu Khoa, Lớp 4B, TH Thường Thới Tiền 1, H. Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp. 

53. Võ Lê Hoàng Quyên, Lớp 5/1, TH Tràm Chim 2, H. Tam Nông, tỉnh 

Đồng Tháp. 

54. Nguyễn Trần Ái Phương, Lớp 3/3, TH Thị trấn Lấp Vò 1, H. Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp. 

55. Võ Ngọc Thanh Thảo, Lớp 5/1, TH An Phú Thuận 2, H. Châu Thành, 

tỉnh Đồng Tháp. 

56. Nguyễn Lê Khả Duy, Lớp 9A5, THCS Thường Thới Tiền, H. Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp. 

57. Nguyễn Thị Kiều Vân, Lớp 9/6, TH-THCS Tân Khánh Trung, H. Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp. 

58. Hồ Kim Phụng, Lớp 6A4, THCS Thường Thới Tiền, H. Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp. 

59. Nguyễn Toàn Thịnh, Lớp 6A5, THCS Thường Thới Tiền, H. Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp. 

60. Ngô Thị Vàng, Lớp 6A4, THCS Thường Thới Tiền, H. Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp. 

61. Nguyễn Phước Duy, Lớp 8A2, THCS Thường Thới Tiền, H. Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp. 

62. Trần Thị Ngọc Sương, Lớp 9A1, THCS Phú Cường, H. Tam Nông, tỉnh 

Đồng Tháp. 

63. Nguyễn Việt Thành, Lớp 8A4, THCS Hòa Tân, H. Châu Thành, tỉnh 

Đồng Tháp. 

64. Lê Thị Kiều Mi, Lớp 6A3, THCS Phú Cường, H. Tam Nông, tỉnh Đồng 

Tháp. 

65. Lê Huy Khánh, Lớp 8A1, THCS Hòa Tân, H. Châu Thành, tỉnh Đồng 

Tháp. 

66. Trịnh Thị Yến Nhi, Lớp 11A1, THPT Châu Thành 2, H. Châu Thành, 

tỉnh Đồng Tháp. 
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67. Nguyễn Phạm Vân Anh, Lớp ĐHGDTH21D, ĐH Đồng Tháp, Tp. Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

- Giải “Bài chia sẻ cảm nhận cuốn sách hay nhất”, gồm các thí sinh: 

68. Lê Anh Hào, Lớp 5/1, TH Lê Quý Đôn, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

69. Nguyễn Thùy Vân, Lớp 8A1, THCS Thường Thới Tiền, H. Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp. 

70. Lương Thị Ánh Ngọc, Lớp 10S, THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu, 

Tp. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. 

71. Tiêu Anh Tuấn, Lớp ĐHSTOAN20A, ĐH Đồng Tháp, Tp. Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp. 

- Giải “Truyện ngắn khuyến đọc hay nhất”, gồm các thí sinh: 

72. Nguyễn Huỳnh Trâm, Lớp 4/1, TH Long Hậu 1, H. Lai Vung, tỉnh 

Đồng Tháp 

73. Cao Thu Ngân, Lớp 9A1, THCS Hòa Tân, H. Châu Thành, tỉnh Đồng 

Tháp 

74. Nguyễn Gia Phát, Lớp 12AV2, THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu, 

Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

75. Tiêu Ngọc Thúy, Lớp ĐHSANH18A, ĐH Đồng Tháp, Tp. Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

- Giải “Bài thơ khuyến đọc hay nhất”, gồm các thí sinh: 

76. Lê Bùi Ngọc Diệp, Lớp 5/5, TH Phú Mỹ, Tp. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. 

77. Nguyễn Phước Duy, Lớp 8A2, THCS Thường Thới Tiền, H. Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp. 

- Giải “Tranh vẽ khuyến đọc ấn tượng nhất”, gồm các thí sinh: 

78. Trần Đăng Khoa, Lớp 2A3, TH Thông Bình 1, H. Tân Hồng, tỉnh Đồng 

Tháp. 

79. Nguyễn Minh Quang, Lớp 9/4, TH-THCS Tân Khánh Trung, H. Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp. 

80. Đỗ Thị Kiều Vy, Lớp 10AV1, THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu, Tp. 

Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. 

81. Trần Thị Như Huỳnh, Lớp ĐHTCNH20A, ĐH Đồng Tháp, Tp. Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

- Giải “Bài dự thi có phần minh họa ấn tượng nhất”, gồm các thí sinh: 

82. Cao Thị Minh Thư, Lớp 8A1, THCS Hòa Tân, H. Châu Thành, tỉnh 

Đồng Tháp. 

83. Nguyễn Huỳnh Trâm, Lớp 4/1, TH Long Hậu 1, H. Lai Vung, tỉnh 

Đồng Tháp. 
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84. Trần Lê Tường Vy, Lớp 9A1, THCS Thường Thới Tiền, H. Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp. 

85. Đỗ Đặng Xuân Quỳnh, Lớp 10S, THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu, 

Tp. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. 

86. Nguyễn Hoài Phương, Lớp ĐHTCNH20A, ĐH Đồng Tháp, Tp. Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

_____________________ 
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